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A. PHẦN LỊCH SỬ
Nội dung ôn tập: Bài 19, 20, 21,22 SGK Chân trời sáng tạo.
I. Trắc nghiệm: Một số câu hỏi trắc nghiệm tham khảo:
Câu 1: Để đặt cơ sở pháp lí cho nhà nước quân chủ, năm 1815, nhà Nguyễn ban hành bộ luật nào?
A. Quốc triều hình luật.	B. Bộ luật Hình thư.
C. Hoàng Việt luật lệ.	D. Bộ luật Hồng Đức.
Câu 2: Với Cải cách Minh Mạng, cả nước được chia thành:
A. 30 tỉnh và 1 phủ.		B. 14 phủ và 1 thành.
C. 18 lộ và 2 phủ.		D. 63 tỉnh thành.
Câu 3: Đâu là chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn?
A. Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo với nhà Thanh, nhưng lại khước từ quan hệ và giao thương với các nước Âu – Mỹ, kể cả Pháp.
B. Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo với các nước Âu – Mỹ, nhất là với Pháp, nhưng lại khước từ quan hệ và giao thương với nhà Thanh.
C. Chủ trương đóng cửa, không giao lưu với bất cứ nước nào, kể cả các nước láng giềng.
D. Mở cửa giao thương, tiếp thu văn hoá của tất cả các nước trên thế giới.
Câu 4: Đâu không phải một công trình kiến trúc/điêu khắc được xây dựng ở nửa đầu thế kỉ XIX?
A. Kinh thành Huế.		B. Chùa Thiên Mụ.
C. Đình làng Đình Bảng.	D. Chùa Một Cột.
Câu 5: Câu nào sau đây không đúng về tình hình chính trị thời kì đầu nhà Nguyễn?
A. Nhà Nguyễn xây dựng nhà nước quân chủ tập quyền trên toàn lãnh thổ, nối liền một dải từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau.
B. Năm 1804, vua Gia Long đổi tên nước thành Việt Nam. Về cơ cấu hành chính, vào thời Gia Long, vua chỉ trực tiếp quản lí 4 doanh và 7 trấn.
C. Nam thành, vùng đất mang đậm truyền thống “phù Lê” và Hà thành, vùng đất chúa Nguyễn khai phá ở phía Bắc.
D. Mỗi vùng là một Tổng trấn cai quản, quyền lực như một phó vương.
Câu 6: Sau khi lên ngôi hoàng đế, Nguyễn Ánh đã:
A. Thâu tóm mọi quyền lực, từng bước củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền, lãnh thổ đất nước được thống nhất.
B. Áp dụng mô hình xã hội chủ nghĩa tiên tiến ở các nước phương Tây nhằm tạo cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho muôn dân.
C. Cầu cứu viện trợ từ nhà Mãn Thanh, xây dựng một nhà nước phong kiến theo kiểu cũ.
D. Cầu cứu quân Xiêm, xây dựng nhà nuớc phong kiến tập quyền.
Câu 7: Đâu không phải một công trình khoa học tiêu biểu nửa đầu thế kỉ XIX?
A. Khâm định Việt sử thông giám cương mục.	
B. Nhất thống địa dư chí.
C. Hải Thượng y tông tâm lĩnh.	
D. Quốc âm thi tập.
Câu 8: Câu nào sau đây không đúng về tình hình nông nghiệp thời kì đầu nhà Nguyễn?
A. Chính sách khẩn hoang, ưu tiên đất cho việc trồng lúa mì được triều Nguyễn đặc biệt chú trọng.
B. Nhiều biện pháp khuyến khích của nhà nước, đặc biệt việc cho phép đất khai hoang thành đất tư đã đem lại hiệu quả kích thích sản xuất nông nghiệp.
C. Triều Nguyễn còn thực thi chính sách doanh điền, nhà nước trực tiếp chiêu mộ dân nghèo không có ruộng, cấp tiền, nông cụ, thóc giống đưa đi khai hoang, lập nghiệp ở những nơi trọng yếu.
D. Ở vùng Nam Bộ, binh lính triều đình còn kết hợp với dân khẩn hoang, lập nên hàng trăm đồn điền.
Câu 9: Câu nào sau đây nói đúng về sự thành lập triều Nguyễn?
A. Năm 1802, được sự hậu thuẫn của chính quyền Mãn Thanh, Nguyễn Ánh đã đánh bại triều Tây Sơn, lập ra triều Nguyễn, lấy niên hiệu là Gia Long, đặt kinh đô ở Thăng Long (Hà Nội).
B. Kể từ khi triều Tây Sơn suy yếu, Nguyễn Ánh đã dựng cờ khởi nghĩa, được nhân dân khắp nơi hưởng ứng, đánh đâu thắng đó. Năm 1802, Nguyễn Ánh đã đánh bại triều Tây Sơn, lập ra triều Nguyễn, lấy niên hiệu là Gia Long, đặt kinh đô ở Phú Xuân (Huế).
C. Năm 1802, được sự ủng hộ của địa chủ ở Gia Định, Nguyễn Ánh đã đánh bại triều Tây Sơn, lập ra triều Nguyễn, lấy niên hiệu là Gia Long, đặt kinh đô ở Phú Xuân (Huế).
D. Triều đại Tây Sơn suy yếu, nhường ngôi cho nhà Nguyễn.
Câu 10:	Nội dung cơ bản của các tác phẩm văn học nửa đầu thế kỉ XIX là:
A. Ước vọng của nhân dân về một xã hội dân chủ, tự do, độc lập.
B. Phản ánh cuộc sống lao động và khát vọng của nhân dân, phê phán thói hư, tật xấu của xã hội phong kiến.
C. Trung quân, ái quốc, thể hiện niềm tin mãnh liệt vào chính quyền.
D. Bảo vệ chính quyền đang đương nhiệm.
Câu 11:	Câu nào sau đây không đúng về nhã nhạc cung đình?
A. Nhã nhạc (nhạc cung đình) đến thời Nguyễn phát triển đến đỉnh cao.
B. Nhã nhạc cung đình Việt Nam xuất hiện từ thời Lý – Trần, được bổ sung, phát triển dưới thời Nguyễn.
C. Người sáng tạo và biểu diễn hầu hết là những nhạc sĩ, nghệ sĩ giỏi từ dân gian, được sung vào cung để phục vụ triều đình.
D. UNESCO đã ghi danh Nhã nhạc là Di sản văn hoá vật thể đại diện của nhân loại (2008).
Câu 12:	Câu nào sau đây không đúng về thủ công nghiệp, thương nghiệp nửa đầu thế kỉ XIX?
A. Thủ công nghiệp có những cải tiến nhất định về kĩ thuật. Nghề khai mỏ được đẩy mạnh.
B. Hoạt động buôn bán trong nước và với nước ngoài ngày càng tăng.
C. Nhà nước giảm thuế, thi hành chính sách mở cửa, thợ giỏi không còn bị bắt vào làm trong các quan xưởng, nhiều ngành nghề được hồi phục.
D. Nhiều đô thị, trung tâm buôn bán nổi tiếng từ thời kì trước như Thăng Long, Phố Hiến, Thanh Hà, Hội An dần bị sa sút.
Câu 13:	Câu nào sau đây không đúng về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa ở thời nhà Nguyễn?
A. Thời Gia Long, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Quảng Ngãi.
B. Triều đình lập lại hai đội Hoàng Sa và Bắc Hải, biên chế nằm trong lực lượng quân đội, với nhiệm vụ thực thi chủ quyền của Việt Nam trên cả hai quần đảo này.
C. Đến thời Minh Mạng, hoạt động thực thi chủ quyền trên quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa tiếp tục được đẩy mạnh: việc đo đạc kết hợp với vẽ bản đồ được quan tâm thực hiện, nhà vua đã cho dựng miếu thờ và trồng cây xanh ở quần đảo Hoàng Sa,.
D. Khoảng năm 1838, Quốc sử quán triều Nguyễn đã cho vẽ bản đồ “Đại Việt nhất thống toàn đồ” thể hiện quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam.
Câu 14:	Thực dân Pháp lấy cớ gì để đưa quân xâm lược Việt Nam?
A. Thương nhân Pháp bị vu khống khi buôn bán ở Việt Nam.
B. Triều đình Nguyễn tàn ác, không cho dân chúng tự do, dân chủ.
C. Bảo vệ đạo Gia-tô (Công giáo).
D. Giúp đỡ nhà Thanh chinh phục Việt Nam.
Câu 15:	Triều đình Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất năm nào?
A. 1860.	B. 1862.	C. 1864.	D. 1868.
Câu 16:	Sau khi chiếm được Nam Kì, thực dân Pháp tiếp tục chuẩn bị thực hiện kế hoạch đánh chiếm:
A. Bắc Kì, Trung Kì.		B. Hà Nội, Hải Phòng.
C. Bắc Kì và miền bắc Lào.	D. Trung Kì và miền đông Campuchia.
Câu 17:	Tháng 4 – 1882, quân Pháp lấy cớ gì để đổ bộ lên Hà Nội, khiêu khích, gửi tối hậu thư cho Tổng đốc Hà Nội là Hoàng Diệu, buộc ông phải giao thành?
A. Triều đình Huế vi phạm Hiệp ước Nhâm Tuất.	
B. Triều đình Huế vi phạm Hiệp ước Giáp Tuất.
C. Hiệp ước Nam Kì bị huỷ bỏ.	
D. Hiệp ước Bắc Kì bị huỷ bỏ.
Câu 18:	Nguyễn Trung Trực có câu nói nổi tiếng là gì?
A. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta.
B. Người Việt Nam quyết tiến.
C. Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây.
D. Thực dân Pháp và triều đình Nguyễn là những kẻ bạo tàn, chúng ta cần phá tan cái gông cùm này.
Câu 19:	Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân, Trương Định (1820 – 1864) đã lãnh đạo nghĩa quân lập căn cứ Gò Công, Tân Phước, anh dũng chiến đấu chống giặc.
B. Trong cuộc càn quét của triều đình nhà Nguyễn, Trương Định bị thương, ông đã rút súng tự sát để bảo toàn khí tiết.
C. Một số nhà nho như Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị,. đã dùng thơ văn lên án tội ác của giặc và chế giễu bọn tay sai bán nước, ca ngợi gương chiến đấu hi sinh của nghĩa quân.
D. Ở miền Đông, phong trào kháng chiến tiếp tục bùng nổ trở lại. Nguyễn Hữu Huân bị bắt đi đày, sau đó mới được thả về lại đứng lên chống Pháp.
Câu 20:	Nội dung chính của bản Hiệp ước Giáp Tuất là gì?
A. Thừa nhận chủ quyền của Pháp ở cả sáu tỉnh Nam Kì và nhiều điều khoản bất lợi khác.
B. Thừa nhận chủ quyền của Pháp ở toàn bộ Bắc Kì và nhiều điều khoản bất lợi khác.
C. Triều đình không được can thiệp vào việc đánh Pháp của dân chúng.
D. Thừa nhận sự bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì.
Câu 21:	Sự nào xảy ra ngay trước sự kiện “Ngày 24 – 2, đại quân Pháp lần lượt chiếm các tỉnh Gia Định, Định Tường, Biên Hoà, Vĩnh Long.”?
A. Tháng 2, quân Pháp kéo vào Nam, chiếm thành Gia Định, rồi đánh rộng ra.
B. Ngày 1 – 9, liên quân Pháp – Tây Ban Nha mở cuộc tấn công Đà Nẵng, âm mưu biến nơi đây làm bàn đạp tiến công ra Huế, nhanh chóng buộc nhà Nguyễn đầu hàng.
C. Đại quân Pháp tập trung mở cuộc tấn công Đại đồn Chí Hoà và mở rộng đánh chiếm Gia Định.
D. Thực dân Pháp chỉ để lại khoảng 1.000 quân làm nhiệm vụ canh giữ phòng tuyến dài khoảng 10km ở Gia Định.
Câu 22:	Quân ta đáp trả như thế nào với hành động của Pháp “Tháng 02/1859, quân Pháp kéo vào Nam, chiếm thành Gia Định, rồi đánh rộng ra.”?
A. Quân dân Đà Nẵng dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương kháng cự quyết liệt, bước đầu làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp.
B. Quân triều đình chống cự yếu ớt rồi tan rã. Trong khi đó, nhân dân địa phương đã tự động nổi lên đánh giặc.
C. Nguyễn Tri Phương chỉ huy quân dân, xây dựng Đại đồn Chí Hoà và tổ chức phòng thủ.
D. Quân triều đình kháng cự quyết liệt nhưng không cản được giặc. Đại đồn Chí Hoà thất thủ.
Câu 23:	Vì sao từ giữa thế kỉ XIX, các nước phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm các nước phương Đông?
A. Vì nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở các nước này phát triển mạnh làm gia tăng nhu cầu về thị trường, nguyên liệu và nhân lực.
B. Vì các nước này muốn làm bá chủ thế giới.
C. Vì các nước này muốn đến để khai hoá văn minh cho các nước phương Đông, vốn nghèo đói, lạc hậu, cổ hủ.
Câu 24:	Nội dung nào không có trong bản Hiệp ước Nhâm Tuất?
A. Triều đình thừa nhận việc cai quản của Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn.
B. Triều đình phải bồi thường cho Pháp 20 triệu phrăng (ước tính bằng 280 vạn lạng bạc).
C. Pháp sẽ “trả lại” tỉnh Vĩnh Long khi nào triều đình buộc dân chúng ngừng chống Pháp.
D. Pháp sẽ đưa Việt Nam thành một nước hùng mạnh nếu triều đình Nguyễn nhường ngôi cho quan chức Pháp.
Câu 25:	Phong trào Cần vương kéo dài được đến:
A. Đầu thế kỉ XIX.    B. Giữa thế kỉ XIX.     C. Cuối thế kỉ XIX.	D. Giữa thế kỉ XX.
Câu 26:	Ai là người chỉ huy của khởi nghĩa Bãi Sậy?
A. Phan Đình Phùng.  B. Tôn Thất Thuyết.   C. Đề Thám.   D. Nguyễn Thiện Thuật.
Câu 27:	Địa bàn hoạt động của khởi nghĩa Hương Khê không bao gồm:
A. Các huyện miền Tây Thanh Hoá.	B. Nghệ An.
C. Bắc Giang.		D. Quảng Bình.
Câu 28:	Với Hiệp ước nào thì thực dân Pháp về cơ bản đã hoàn thành quá trình xâm lược nước ta?
A. Hiệp ước Nhâm Tuất.	B. Hiệp ước Giáp Tuất.
C. Hiệp ước Hác-măng.	D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt.
Câu 29:	Sau cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế của phái chủ chiến bất thành (5 – 7 – 1885), Tôn Thất Thuyết đã:
A. Dâng thủ cấp vua Hàm Nghi ra đầu hang.	
B. Đưa vua Hàm Nghi rời khỏi kinh thành ra Tân Sở.
C. Tự vẫn để bảo toàn khí tiết.	
D. Chống lại quân địch trong vô vọng.
Câu 30:	Mục đích của chiếu Cần vương là gì?
A. Kêu gọi các văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước giúp vua cứu nước.
B. Kêu gọi nhân dân nước Pháp đứng ra làm chủ chính nghĩa, yêu cầu quân Pháp về nước.
C. Nhằm giúp vua thoát khỏi tình cảnh bị địch truy đuổi.
D. Kêu gọi nhân dân đánh Pháp.
Câu 31:	Địa bàn của khởi nghĩa Bãi Sậy như thế nào?
A. Là một thị trấn đông đúc, buôn bán tấp nập.
B. Là một ngọn núi hùng vĩ, hiểm trở, dễ phòng thủ, tấn công.
C. Là một vùng đầm lầy với lau sậy um tùm.
D. Là vùng dễ di chuyển.
Câu 32:	Câu nào nói đúng về giai đoạn 1888 – 1896 của khởi nghĩa Hương Khê?
A. Là giai đoạn xây dựng lực lượng và căn cứ chiến đấu. Nghĩa quân được tổ chức quy củ, chế tạo thành công súng trường theo mẫu của Pháp.
B. Nghĩa quân bước vào giai đoạn chiến đấu quyết liệt với sự chỉ huy thống nhất và tương đối chặt chẽ, đã đẩy lui nhiều cuộc hành quân càn quét của địch.
C. Là giai đoạn nghĩa quân suy yếu hoàn toàn do chủ tướng Phan Đình Phùng mất.
D. Giai đoạn phát triển mạnh mẽ của nghĩa quân.
Câu 33:	Thực dân Pháp phải thực hiện chiến lược nào mới có thể làm suy yếu khởi nghĩa Hương Khê?
A. Tập trung binh lực nhằm bao vây, cô lập nghĩa quân.
B. Mở nhiều cuộc tấn công quy mô vào Ngàn Trươi, căn cứ chính của cuộc khởi nghĩa.
C. Sử dụng các loại tiêm kích tối tân và tên lửa hành trình.
D. Cả A và B.
Câu 34:	Câu nào sau đây không đúng về khởi nghĩa Ba Đình?
A. Căn cứ chính của cuộc khởi nghĩa thuộc huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hoá). Ba làng Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mĩ Khê được xây dựng thành pháo đài chống giặc.
B. Lãnh đạo chủ chốt là Nguyễn Hữu Cần và Hoàng Công Chất.
C. Nghĩa quân gồm cả người Kinh, người Mường, người Thái tham gia.
D. Tháng 1 – 1887, Pháp mở cuộc tấn công quy mô vào căn cứ. Bị tổn thất nặng, cuối cùng nghĩa quân phải mở đường máu rút lên Mã Cao (miền Tây Thanh Hoá) chiến đấu thêm một thời gian nữa rồi tan rã.
Câu 35:	Viết các bản Thời vụ sách lên vua Tụ Đức, đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước là đề nghị cải cách của ai?
A. Nguyễn Lộ Trạch. B. Hoàng Diệu. C. Nguyễn Tri Phương.  D. Phan Thanh Giản.
Câu 36:	Hoạt động đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ diễn ra vào năm nào?
A. 1863.	B. 1868.	C. 1863 – 1871.	D. 1877 – 1882.
Câu 37:	Đến cuối thế kỉ XIX, tất cả những đề nghị cải cách có kết quả như thế nào?
A. Đều thất bại.
B. Đều thành công.
C. Đều bị Pháp chiếm thế thượng phong.
D. Tương đối thành công nhưng người dân lại không được hưởng lợi.
Câu 38:	Đâu không phải một cá nhân có hoạt động đề nghị cải cách?
A. Nguyễn Huy Tế.		B. Đinh Văn Điển.
C. Viện Thượng Bạc.	D. Phạm Phú Thứ.
Câu 39:	Những hoạt động cải cách của vua Tự Đức:
A. Thiếu hệ thống và nửa vời.
B. Không phù hợp với thời cuộc.
C. Phù hợp, được thực hiện một cách mạnh mẽ, giúp cho đất nước tạm thời có thể chống lại được quân Pháp.
D. Vua Tự Đức không làm cải cách.
Câu 40:	Câu nào sau đây không đúng về Nguyễn Trường Tộ?
A. Nguyễn Trường Tộ là một trí thức Công giáo yêu nước, quê ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
B. Năm 1860, khi có dịp qua Rô-ma và Pa-ri, ông chú ý khảo sát kinh tế và văn hoá phương Tây.
C. Ban đầu khi sang phương Tây, ông định ở lại nhưng vì lòng yêu nước, ông đã trở về.
D. Ông đã đệ trình vua Tự Đức 14 bản điều trần, trong đó có Tế cấp bắt điều (Tám điều cấp bách), nêu lên một hệ thống vấn đề kinh tế – xã hội quan trọng.
Câu 41:	 “Năm 1859, có một người Việt Nam đi sang các nước châu Âu. Ông đã nhìn thấy những chiếc đèn không cần thắp dầu vẫn sáng, những chiếc xe chạy mà không cần ngựa, bò kéo đi và tận mắt so sánh được khoảng cách của Việt Nam với những vùng đất xa xôi mà người dân lúc bấy giờ không hề biết đến.” Ông là ai?
A. Nguyễn Tất Thành.	B. Phan Bội Châu.
C. Nguyễn Tri Phương.	D. Nguyễn Trường Tộ.
Câu 42:	Vì sao ở nửa sau thế kỉ XIX, các quan lại, sĩ phu yêu nước đưa ra những đề nghị cải cách?
A. Vì thực dân Pháp yêu cầu họ phải làm như vậy để tạo ra mâu thuẫn trong triều đình.
B. Vì họ muốn lấy lòng vua, muốn được thăng quan tiến chức.
C. Vì họ thấy những chính sách của triều đình mang tính bảo thủ, làm đất nước trở nên yếu kém và có nguy cơ mất nước.
D. Vì họ muốn tổ chức cách mạng tri thức.
Câu 43:	Theo em, các nhà cải cách vào nửa sau thế kỉ XIX quan tâm đến những vấn đề nào nhất?
A. Chấn chỉnh bộ máy quan lại; phát triển nông nghiệp.
B. Phát triển nông nghiệp; phát triển công nghiệp và dịch vụ.
C. Mở cửa, đẩy mạnh giao thương với nước ngoài; chỉnh đốn quân đội.
D. Chỉnh đốn quân đội; nâng cao chất lượng giảng dạy.
Câu 44:	Những đề xuất cải cách vào cuối thế kỉ XIX có phù hợp với hoàn cảnh đất nước lúc đó hay không?
A. Có. Vì nếu thực hiện những cải cách này, nước ta sẽ trở nên hưng thịnh, có mối quan hệ ngoại giao tốt với các siêu cường trên thế giới, dân trí được khai mở.
B. Một phần. Vì những cải cách này chưa đủ sức để giải quyết triệt để các vấn đề tồn đọng, như: chế độ quân chủ chuyên chế, vấn đề ruộng đất cho nông dân nghèo,….
C. Không. Vì những cải cách này không thể đưa nước Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa hay một đế quốc hùng mạnh.
D. Hoàn toàn không. Vì những giải pháp này chỉ nhằm củng cố quyền lực cho giai cấp thống trị.
Câu 45:	Đứng trước tình thế đất nước nửa sau thế kỉ XIX, một số quan lại, sĩ phu thức thời đã nhận thấy rõ:
A. Sự bảo thủ của triều đình.		B. Sự tân tiến của triều đình.
C. Tinh thần cách mạng của triều đình.	D. Tất cả các đáp án trên.
II. Tự luận:
Câu 1: Nêu nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Có ý kiến cho rằng: “Thực dân Pháp đến Việt Nam là để thực hiện sứ mệnh khai hóa văn minh”. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao?
Câu 2: Trình bày nguyên nhân bùng nổ phong trào Cần Vương? Vì sao sau khi “Chiếu cần vương” được ban hành đã được đông đảo các tầng lớp của nhân dân ta hưởng ứng?
Câu 3: Có ý kiến cho rằng: “Nếu Việt Nam tiến hành cải cách thì sẽ thoát khỏi nguy cơ bị biến thành thuộc địa và trở thành nước Nhật thứ hai?”. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao?
Câu 4: Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế của Việt Nam dưới thời Nguyễn.
B. PHẦN ĐỊA LÝ
I. Trắc nghiệm
Nội dung ôn tập: Bài 14, 15, Chủ đề 1: Văn minh châu thổ sông Hồng, sông Cửu Long - SGK Chân trời sáng tạo lớp 8.
Câu 1: Gió thổi trên Biển Đông theo 2 hướng chính nào dưới đây?
A. Tây Nam và Đông Bắc.	B. Hướng Nam và Tây Nam.
C. Tây Bắc và Đông Nam.	D. Hướng Bắc và Đông Bắc.
Câu 2: Đảo nào sau đây có diện tích trên 100 km2?
A. Đảo Phú Quốc.    B. Đảo Cô Tô.      C. Đảo Phú Quý.      D. Đảo Lý Sơn.
Câu 3: Từ tháng 5 đến tháng 9 ở vùng biển nước ta, loại gió nào chiếm ưu thế?
A. Gió Đông Nam.    B. Gió Tín phong.       C. Gió Tây Nam.	D. Gió Đông Bắc.
Câu 4: Biển Đông thuộc đại dương nào sau đây?
A. Đại Tây Dương.   B. Thái Bình Dương.    C. Nam Đại Dương.	D. Ấn Độ Dương.
Câu 5:	Biển Việt Nam có đặc điểm nào dưới đây?
A. Là vùng biển lớn, khá mở rộng và nóng ẩm quanh năm.
B. Biển lớn, tương đối kín, mang tính chất nhiệt đới gió mùa.
C. Vùng biển lớn, mở rộng, mang tính chất nhiệt đới gió mùa.
D. Là vùng biển nhỏ, tương đối kín và nóng ẩm quanh năm.
Câu 6:	Nhận định nào sau đây không đúng với môi trường bờ biển và bãi biển?
A. Bờ biển của nước ta có nhiều dạng địa hình.
B. Có nhiều cảnh quan đẹp, phân hóa đa dạng.
C. Các hệ sinh thái vùng bờ biển rất phong phú.
D. Chủ yếu là đầm phá và các bãi cát rộng lớn.
Câu 7: Biển Đông có diện tích là bao nhiêu?
A. Khoảng 1.1 triệu km2		C. Khoảng 3,44 triệu km2
B. Khoảng 6 triệu km2		D. Khoảng 20 triệu km2
Câu 8: Nước nào sau đây không có chung Biển Đông với Việt Nam?
A.  Trung Quốc.      B. Myanmar.    C. Philippines.      D. Brunei.
Câu 9: Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam năm 2012, Việt Nam không có vùng biển nào sau đây?
A. Nội thuỷ		C. Lãnh hải
B. Vùng thềm lục địa		D. Vùng tiếp giáp biển quốc tế
Câu 10: Điểm 0 trong các điểm chuẩn đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam nằm ở đâu?
A.  Nằm trên ranh giới phía Tây Nam của vùng nước lịch sử của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà nhân dân Campuchia.
B.  Tại Hòn Nhạn, quần đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang
C. Tại mũi Đại Lãnh, tỉnh Phú Yên.
D.  Nằm ở điểm tiếp giáp cả biên giới Việt Nam, biên giới Trung Quốc và Biển Đông (Móng Cái, Quảng Ninh)
Câu 11: Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 12 hải lí tính từ đường cơ sở ra phía biển. Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.
B. Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, có chiều rộng 12 hải lí tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải.
C. Vùng đặc quyền kinh tế là vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở.
D. Thềm lục địa Việt Nam là vùng nước được bao bọc bởi nội thuỷ và lãnh hải Việt Nam, trên toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền, các đảo và quần đảo của Việt Nam cho đến mép ngoài của rìa lục địa.
Câu 12: Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chất lượng nước biển ven bờ ở nước ta như thế nào?
A.  Không tốt vì có nhiều hoạt động gây ô nhiêm môi trường. Các chỉ số đều ở mức trung bình.
B.  Rất xấu vì ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và tác động quá mức của con người.
C.  Khá tốt với hầu hết các chỉ số đặc trưng đều nằm trong giới hạn cho phép
D.  Rất tốt với các chỉ số đều ở mức tối đa
Câu 13: Tài nguyên du lịch biển của nước ta không được thể hiện qua ý nào sau đây?
A.  Bờ biển dài, có nhiều bãi cát
B.  Vịnh, hang động đẹp
C.  Doanh thu từ du lịch biển đứng đầu trên thế giới
D.  Nước biển trong xanh, hệ sinh thái biển phong phú
Câu 14: Nhận định nào sau đây là đúng?
A.  Địa hình thềm lục địa có sự tiếp nối với địa hình trên đất liền: nông và bằng phẳng ở phía bắc và phía nam, hẹp và sâu ở miền Trung.
B.  Địa hình đảo: Ngoài quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa, nước ta có hệ thống đảo ven bờ phân bố tập trung ở vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hoà, Kiên Giang.
C.  Các đảo ven bờ có diện tích lớn nhất là Cô Tô (Kiên Giang), Phú Quý (Hải Phòng), …
D.  Ở phía bắc, đặc biệt trong vùng biển Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế các đảo, quần đảo thường có cấu tạo từ đá vôi với các dạng địa hình các-xtơ.
Câu 15: Suy thoái môi trường biển đảo là:
A.  Sự suy giảm về chất lượng và số lượng của thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu đối với con người và sinh vật
B.  Sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng tới con người, sinh vật
C.  Sự tác động thái quá của con người lên bề mặt nước biển, làm cho phần nước biển bị đảo lộn về cấu trúc nguyên tử, gây ra sự ảnh hưởng trên toàn bộ biển.
D.  Sự giảm sút các hoạt động bảo vệ môi trường trên biển, khiến cho nước biển ngày càng xấu đi, ảnh hưởng đến đa dạng sinh vật biển.
Câu 16: Câu nào sau đây không đúng về hải văn ở vùng biển nước ta?
A.  Nhiệt độ nước biển tầng mặt trung bình năm khoảng 23°C.
B.  Độ muối trung bình của vùng biển Việt Nam khoảng 71‰ – 72‰, có sự biến động theo mùa và theo khu vực.
C.  Dòng biển ven bờ ở nước ta có sự thay đổi theo mùa, cả về hướng chảy và cường độ. Vào mùa đông, dòng biển có hướng đông bắc – tây nam; còn vào mùa hạ, dòng biển chảy theo hướng ngược lại, là tây nam – đông bắc.
D.  Trên vùng biển Việt Nam còn xuất hiện các vùng nước trổi, vận động theo chiều thẳng đứng, kéo theo nguồn dinh dưỡng cho các loài sinh vật biển.
Câu 17: Đâu không phải một giải pháp để bảo vệ môi trường biển đảo?
A.  Xây dựng cơ chế chính sách, luật bảo vệ môi trường biển đảo
B.  Áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ để kiểm soát và xử lí vấn đề môi trường biển đảo
C.  Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ và cải thiện môi trường biển đảo
D.  Bán các vùng biển bị ô nhiễm cho nước khác.
Câu 18: Đâu không phải một yếu tố tự nhiên của môi trường biển?
A. Bờ biển.		B. Đáy biển.
C. Rác biển.		D. Đa dạng sinh học biển.
Câu 19:	Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chất lượng nước biển ven bờ ở nước ta như thế nào?
A. Không tốt vì có nhiều hoạt động gây ô nhiêm môi trường. Các chỉ số đều ở mức trung bình.
B. Rất xấu vì ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và tác động quá mức của con người.
C. Khá tốt với hầu hết các chỉ số đặc trưng đều nằm trong giới hạn cho phép.
D. Rất tốt với các chỉ số đều ở mức tối đa.
Câu 20:	Nội thuỷ không phải là
A. Vùng nước nằm phía trong đường cơ sở.
B. Một bộ phận lãnh thổ của Việt Nam.
C. Vùng nước tiếp giáp với bờ biển.
D. Vùng biển có chiều rộng 12 hải lí.
Câu 21:	Vì sao khi một vùng biển bị ô nhiễm sẽ gây thiệt hại cho cả vùng bờ biển, vùng nước và cả các đảo xung quanh?
A. Vì nước biển không quen với các kích thích ô nhiễm môi trường.
B. Vì môi trường biển không chia cắt được.
C. Vì cấu trúc phân tầng vùng biển theo Luật biển quốc tế.
D. Vì biển Đông là một biển lớn, tương đối kín.
Câu 22:	Đâu không phải một giải pháp để bảo vệ môi trường biển đảo?
A. Xây dựng cơ chế chính sách, luật bảo vệ môi trường biển đảo.
B. Áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ để kiểm soát và xử lí vấn đề môi trường biển đảo.
C. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ và cải thiện môi trường biển đảo.
D. Bán các vùng biển bị ô nhiễm cho nước khác.
Câu 23:	Đường cơ sở là:
A. Đường ở trung tâm nơi mà thuỷ triều thường dâng lên.
B. Căn cứ để xác định phạm vi, độ sâu của các vùng biển khác.
C. Căn cứ để xác định phạm vi, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác.
D. Đường phân định vùng biển của một nước với vùng biển quốc tế.
Câu 24:	Ô nhiễm môi trường biển đảo là:
A. Sự suy giảm về chất lượng và số lượng của thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu đối với con người và sinh vật.
B. Sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng tới con người, sinh vật.
C. Sự tác động thái quá của con người lên bề mặt nước biển, làm cho phần nước biển bị đảo lộn về cấu trúc nguyên tử, gây ra sự ảnh hưởng trên toàn bộ biển.
D. Sự giảm sút các hoạt động bảo vệ môi trường trên biển, khiến cho nước biển ngày càng xấu đi, ảnh hưởng đến đa dạng sinh vật biển.
Câu 25:	Đâu là một yếu tố nhân tạo của môi trường biển?
A. Công trình xây dựng ven biển.	B. Nước biển.
C. Khoáng sản biển.		D. Chính sách biển đảo.
Câu 26:	Hoạt động kinh tế biển nào đã đóng góp đáng kể vào GDP của đất nước?
A. Du lịch.		B. Khai thác và nuôi trồng thuỷ sản.
C. Giao thông vận tải.		D. Khai thác dầu mỏ, khí tự nhiên.
Câu 27:	Sinh vật ở vùng biển Việt Nam:
A. Phong phú, có tính đa dạng sinh học cao.
B. Phong phú, nhưng tính đa dạng sinh học không cao.
C. Nghèo nàn nhưng tất cả đều là loài quý hiếm.
D. Nghèo nàn, không có gì nổi trội.
Câu 28:	Vùng biển Việt Nam có bao nhiêu loài cá?
A. Hơn 200 loài.     B. Hơn 2000 loài.       C. Hơn 20000 loài.	D. Hơn 200000 loài.
Câu 29:	Đây là hình ảnh của khu du lịch nào?
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A. Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh.	B. Bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng.
C. Cát Bà (Hải Phòng).	D. Bãi biển Nha Trang (Khánh Hoà).
Câu 30:	Nhiệt độ không khí trung bình năm của vùng biển nước ta dao động từ:
A. 15 – 20°C.	B. 23 – 28°C.	C. 30 – 40°C.	D. -2 – 22°C.
Câu 31:	Các dạng địa hình ven biển nước ta gồm có:
A. Vịnh cửa sông, bờ biển mài mòn.	B. Núi cao, địa hình dốc, thung lũng hẹp.
C. Bán bình nguyên và đồi trung du.	D. Đồng bằng châu thổ sông.
Câu 32:	Trung bình mỗi năm có bao nhiêu cơn bão trực tiếp đổ bộ vào vùng biển Việt Nam?
A. 1 – 2.	B. 3 – 4.	C. 7 – 9.	D. 13 – 16.
Câu 33:	Học sinh có thể tham gia bảo vệ môi trường biển đảo bằng hoạt động nào?
A. Tham gia các hoạt động (làm sạch bờ biển, giữ gìn môi trường sinh thái,.) nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển đảo.
B. Đồng tình với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển đảo trái với quy định của pháp luật.
C. Khai thác, chặt phá rừng ngập mặn khi có thiên tai hoặc sự cố xảy ra trong vùng biển đảo.
D. Săn bắt và mua bán những loại sinh vật biển như sao biển, san hô,….
Câu 34:	Tài nguyên du lịch biển của nước ta không được thể hiện qua ý nào sau đây?
A. Bờ biển dài, có nhiều bãi cát.
B. Vịnh, hang động đẹp.
C. Doanh thu từ du lịch biển đứng đầu trên thế giới.
D. Nước biển trong xanh, hệ sinh thái biển phong phú.
Câu 35:	Khí hậu biển đảo nước ta mang tính chất:
A. Nhiệt đới ôn hoà.		B. Nhiệt đới gió mùa.
C. Ôn đới cận cực.		D. Ôn đới nóng ẩm.
Câu 36:	Hệ thống các đảo tiền tiêu có vị trí rất quan trọng trong:
A. Việc phát triển kinh tế với nước ngoài.
B. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
C. Giữ vững an ninh cho đất liền.
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 37:	Độ muối bình quân của Biển Đông là
A. 25 – 28o/oo.	B. 15 – 20o/oo.	C. 32 – 33o/oo.	D. 35 – 40o/oo.
Câu 38:	Những cánh đồng muối lớn phân bố chủ yếu ở ven biển của
A. Đồng bằng duyên hải Bắc Bộ.	B. Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
C. Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên.	D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 39:	Sông Cửu Long gồm hai nhánh chính là:
A. Sông Tiền và sông Hậu.	B. Sông Hồng và sông Mê Công.
C. Sông Đáy và sông Tiền.	D. Sông Cả và sông Đáy.
Câu 40:	Châu thổ sông Hồng có diện tích khoảng
A. 45 000 km2.	B. 35 000 km2.	C. 25 000 km2.	D. 15 000 km2.
Câu 41:	Để mở rộng diện tích sản xuất đồng thời để phòng chống lũ lụt từ sông Hồng, ông cha ta đã:
A. Xây dựng một hệ thống đê dọc hai bên bờ sông.
B. Chuyển sang phương thức sống chung với lũ.
C. Xây đập ở trên thượng lưu để kiểm soát dòng chảy.
D. Trồng rừng, canh tác nông nghiệp ven sông.
Câu 42:	Chế độ nước sông Hồng tương đối đơn giản. Điều đó được thể hiện như thế nào?
A. Trong năm có một mùa lũ và một mùa cạn rõ rệt.
B. Nước chảy xiết quanh năm.
C. Mùa hè nước lên nhanh; các mùa còn lại cạn khô.
D. Mùa đông bị đóng bang, mùa xuân có lũ.
Câu 43:	Chế độ nước sông Hồng trở nên điều hoà hơn từ khi nào?
A. khi hệ thống đê điều được xây dựng.
B. khi có các hệ thống hồ chứa nước ở thượng lưu.
C. khi Trái Đất không còn biến đổi khí hậu.
D. khi đô thị hóa bắt đầu phát triển.
Câu 44:	Chế độ nước của sông Cửu Long có đặc điểm gì?
A. Đơn giản và điều hoà, chia thành hai mùa.
B. Đơn giản và điều hoà, chia thành bốn mùa.
C. Phức tạp và có nhiều biến động.
D. Chảy xiết quanh năm và có nhiều bất thường.
Câu 45:	Vì sao tuy hàm lượng phù sa không cao nhưng tổng lượng phù sa của hệ thống sông Cửu Long vẫn rất lớn?
A. Vì đồng bằng sông Cửu Long còn được bồi đắp từ nguồn nước biển qua thuỷ triều.
B. Vì đồng bằng sông Cửu Long còn được bồi đắp phù sa từ hoạt động sinh sống và nuôi trồng thuỷ sản có từ xa xưa.
C. Vì sông Cửu Long không có hệ thống đê nên được bồi đắp phù sa từ địa hình xung quanh.
D. Vì tổng lượng dòng chảy của hệ thống sông Cửu Long rất lớn, đạt 5070 tỉ m3/năm, chiếm 60,4% tổng lượng nước của tất cả sông ngòi ở Việt Nam.
Câu 46:	Câu nào sau đây không đúng về việc xây đắp đê điều cho sông Hồng trong lịch sử?
A. Đê Cơ Xá được vua Lý Nhân Tông cho xây dựng vào tháng 3 – 1108 để bảo vệ kinh thành Thăng Long khỏi ngập lụt. Nhà vua cũng ra lệnh đắp đê trên sông Như Nguyệt (sông Cầu bây giờ) dài 30 km.
B. Tới thời Trần, triều đình đã cho gia cố cho các đoạn đê xung yếu ở hai bên bờ sông Hồng từ đầu nguồn tới biển (đê quai vạc) và đặt ra chức quan Hà để sứ chuyên trách trông coi việc bồi đắp và bảo vệ hệ thống đề điều,.
C. Sang thế kỉ XV, nhà Lê bắt đầu tiến hành quai đê lấn biển để khai thác bãi bồi vùng cửa sông.
D. Ở thời nhà Nguyễn, vua Minh Mạng đã thuê người Pháp xây dựng các bờ đê vững chắc, từ đó người dân quanh sông Hồng ít khi phải chịu cảnh ngập lụt.
II. Tự luận
Câu 1: Trình bày đặc điểm môi trường biển đảo Việt Nam? Muốn khai thác lâu dài và bảo vệ tốt môi trường biển, chúng ta cần phải làm gì?
Câu 2: Trình bày đặc điểm tài nguyên khoáng sản ở vùng biển nước ta? Kể tên một số mỏ khoáng sản ở vùng biển Việt Nam?
Câu 3: So sánh chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long
 [image: Dựa vào hình 1.2 và thông tin trong bài em hãy mô tả chế độ nước]	[image: ]
Câu 4: Trình bày quá trình hình thành và phát triển châu thổ sông Hồng.
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